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I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng bài đọc dưới đây và trả lời câu hỏi 

Bím tóc đuôi sam (Trang 31, SGK Tiếng việt 2 tập 1) 

Thầy giáo làm cho Hà vui lên bằng cách nào? 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Món quà quý 

             Mẹ con nhà thỏ sống trong một cánh rừng. Thỏ mẹ làm lụng quần quật suốt 

ngày để nuôi đàn con. Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ. Tết sắp đến, chúng 

bàn nhau chuẩn bị một món quà tặng mẹ. Món quà là một chiếc khăn trải bàn trắng 

tinh, được tô điểm bằng những bông hoa sắc màu lộng lẫy. Góc chiếc khăn là dòng 

chữ “ Kính chúc mẹ vui, khỏe” được thêu nắn nót bằng những sợi chỉ vàng. 

          Tết đến, thỏ mẹ cảm động nhận món quà của đàn con hiếu thảo. Nó rất hạnh 

phúc, cảm thấy những mệt nhọc tiêu tan hết. 

Câu 1. Câu văn nào dưới đây tả sự vất vả của thỏ mẹ? 

A. Thỏ mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con. 

B. Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn thỏ mẹ. 

C. Thỏ mẹ cảm thấy những mệt nhọc tiêu tan hết. 

Câu 2. Để tỏ lòng thương yêu và biết ơn mẹ, bầy thỏ con đã làm gì? 

A. Hái tặng mẹ những bông hoa lộng lẫy. 

B. Làm tặng mẹ một chiếc khăn trải bàn. 

C. Tặng mẹ một chiếc áo mới. 



 
 

Câu 3. Món quà được tặng mẹ vào dịp nào? 

A. Vào ngày sinh nhật 

B. Vào ngày chủ nhật 

C. Vào dịp tết. 

Câu 4. Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ màu sắc của vật? 

A. Hiếu thảo, hạnh phúc. 

B. Vàng, trắng tinh. 

C. Mệt nhọc, nắn nót. 

 

3. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai? 

Thỏ mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con. 

4. Khoanh tròn những từ chỉ hoạt động trong câu văn sau? 

Tết  sắp  đến,  hai  anh  em  bàn  nhau  chuẩn  bị  một  món  quà  tặng  mẹ. 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả đoạn thơ sau 

Công cha như núi Thái Sơn, 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, 

Một lòng thờ mẹ kính cha, 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 



 
 

 

 

2. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) kể về một loài chim mà em biết. 
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I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. A 

Câu 2. B 

Câu 3. C 

Câu 4. B 

3.  

Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai? là: Thỏ mẹ 

4.  

Những từ ngữ cần khoanh tròn: bàn, chuẩn bị, tặng. 

II. KIẾM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả 

2. Viết đoạn văn 

Gợi ý: 

- Loài chim em biết tên là gì? 

- Chúng có vẻ ngoài như thế nào? 

- Tại sao em lại yêu quý chúng? 

- Tình cảm, mong muốn của em đối với chúng như thế nào? 

- ….. 

 


